
TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Số điện thoại CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Đinh Văn Trọng 05/08/1991
tuantrong9192@gmail.co

m
0915720236

Trường PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

2 Võ Văn Thi 10/10/1962 bibaothi@gmail.com 0987674649
Trường PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

3 Nguyễn Hoài Duy 12/06/1985
nguyenhoaiduy@quochoc

quynhon.edu.vn
0983689817 Trường Quốc Học Quy Nhơn

4 Phan Thương Quý 23/03/1971
phanthuongquy@quochoc

quynhon.edu.vn
0944051948 Trường Quốc Học Quy Nhơn

5 Đặng Trí Tài 21/04/1988
dangtritai@quochocquynh

on.edu.vn
0905268717 Trường Quốc Học Quy Nhơn

6 Nguyễn Tiến Tâm 12/11/1985
nguyentientam@quochocq

uynhon.edu.vn
0708080812 Trường Quốc Học Quy Nhơn

7 Trần Thanh Dũ 01/01/1978
tranthanhdu@quochocquy

nhon.edu.vn
0799337726 Trường Quốc Học Quy Nhơn

8 Nguyễn Bửu Chung 08/11/1987
nguyenbuuchunglad@gma

il.com
0985929141

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

9 Lê Văn Thạnh 06/05/1986
levanthanhlqd060586@gm

ail.com
0385126996

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

10 Lê Anh Tuấn 12/05/1979 leanhtuanlqd@gmail.com 0985624124
Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

11 Đồng Thanh Tâm 07/07/1977 dongthanhtam@gmail.com 0914230433 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

12 Võ Gia Bảo 24/12/1993
vogiabao12111993@gmail

.com
0356993296 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

13 Nguyễn Đức Nhã 07/10/1980
nguyenducnha626tp@gma

il.com
0943274641 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

14 Hồ Ngọc Thành 06/08/1981 thanhtdn81@gmail.com 0935254383 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

15 Nguyễn Thành Chu 10/10/1968
nguyenthanhchunth@gmai

l.com
0977110168

Trường THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn

16 Võ Văn Linh 20/10/1982
vovanlinh8282@gmail.co

m
0935680176

Trường THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn

17 Đặng Thị Thanh Thúy 05/09/1985
dangthithanhthuy950@gm

ail.com
0988254925

Trường THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thái Bảo - Trường THPT Hòa Bình

- Điện thoại: 0976890275 - Email: nguyenbaothai68@yahoo.com.vn

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày    tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)
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18 Thái Nha 28/11/1989 thanhnha2811@gmail.com 0973459557 Trường THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

19 Phan Đức Phương 19/04/1981 ducphuongtcv@gmail.com 0905412962 Trường THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

20 Lê Bảo Tùng 16/12/1966 baotungtcv.qn@gmail.com 0946963504 Trường THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

21 Trần Văn Chui 04/02/1984 tvchuinhq@gmail.com 0914072154 Trường THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

22 Nguyễn Ấn Thành 03/02/1980 anthanhtv@gmail.com.vn 0905231520 Trường THPT Trưng Vương Quy Nhơn

23 Nguyễn An Trung 15/08/1963 antrung63@gmail.com 0972230804 Trường THPT Trưng Vương Quy Nhơn

24 Nguyễn Minh Cường 10/10/1986
minhcuong86tv@gmail.co

m
0983949845 Trường THPT Trưng Vương Quy Nhơn

25 Nguyễn Hồng Hạnh 02/01/1990
honghanhgdtcqp@gmail.c

om
0964893353 Trường THPT Trưng Vương Quy Nhơn

26 Trần Đức Hóa 15/07/1966 hoatd.1966@gmail.com 0762731846 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

27 Nguyễn Văn Nam 20/02/1982
namnguyendieu@gmail.co

m
0978905859 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

28 Bùi Quang Thạch 08/05/1987 bqthach@gmail.com 0773498016 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

29 Phan Huy Vũ 17/04/1985
phithuyenthienvu174@yah

oo.com
0969907017 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

30 Đặng Từ Hùng 16/12/1963
quocphongtp1@gmail.co

m
0794742123

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

31 Nguyễn Thị Thảo 01/10/1987 tn3061985@gmail.com 0382027542
Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

32 Nguyễn Tấn Thịnh 26/04/1969 tanthinhqn.vn@gmail.com 0905567288
Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

33 Lương Quang Giáp 21/05/1984
luongquanggiap1984@gm

ail.com
0979778449

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

34 Nguyễn Thị Khánh Ly 12/06/1991
nguyenkhanhly12@gmail.

com
0378791836

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

35 Lê Sử 15/12/1964 lesu9999@gmail.com 0914380173
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

36 Phạm Hồng Trọng 04/01/1987 bosstrongtp2@gmail.com 0905600167
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

37 Nguyễn Tống Hoàng 05/09/1989
nguyentonghoang88@gma

il.com
0989817009

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

38 Bùi Văn Thái 12/12/1977 buithai2010@gmail.com 0347073777
Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

39
Trần Nguyễn Thiện 

Thanh
19/05/1985 thanhthientp3@gmail.com 0986077787

Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

40 Nguyễn Trọng Hậu 16/02/1985 tronghauan@gmail.com 0938339586
Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

41 Nguyễn Thanh Liêm 05/10/1965
nguyenthanhliemxuandieu

@gmail.com
0935763121 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước



42 Bùi Công Tú 10/09/1986
congtu2812xuandieu@gm

ail.com
0919520530 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

43 Nguyễn Anh Tuấn 25/03/1982
nguyenanhtuanxuandieu@

gmail.com
0986789377 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

44 Võ Vĩnh Thành 23/04/1967
lekhang86dongda@gmail.

com
0914133004 Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

45 Nguyễn Hải Viên 24/09/1982
nguyenhaivien@gmail.co

m
0989820083 Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

46 Lê Xuân Hạnh 27/09/1976 lexuanhanh.qt@gmail.com 0986387406 Trường THPT Quang Trung Tây Sơn

47 Nguyễn Ngọc Niệm 29/05/1972 ngocniem72@gmail.com 0988855081 Trường THPT Quang Trung Tây Sơn

48 Võ Hữu Phong 17/09/1981
vohuuphong.qtts@gmail.c

om
0973252967 Trường THPT Quang Trung Tây Sơn

49 Phan Đình Tuân 14/10/1982
qtphandinhtuan@gmail.co

m
0394922998 Trường THPT Quang Trung Tây Sơn

50 Nguyễn Công Chất 18/07/1978 congchat78@gmail.com 0888495680 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

51 Nguyễn văn Mẫn 20/12/1976
mydanhts2010@gmail.co

m
0983919133 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

52 Võ Trúc Cường 12/05/1984 hoaletv1987@gmail.com 0978678421 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

53 Lục Thanh Trung 01/01/1984 luctrungts84@gmail.com 0383725337 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

54 Phạm Công Tuấn 25/07/1984
phamcongtuan8683@gmai

l.com
0973703503 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

55 Huỳnh Tấn Thành 20/03/1980
thanhthptvolai80@gmail.c

om
0986659683 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn

56 Nguyễn Hồng Sinh 18/10/1976 sinh.thptvolai@gmail.com 0973612557 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn

57 Văn Thành xuân 06/09/1986 xuantrangdp@gmail.com 0979047431 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn

Danh sách này gồm có 57 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Số điện thoại CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Võ Đình Cường 11/04/1983 cvcuong39@gmail.com 0934990556 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

2 Trần Lê Chí Dũng 08/06/1983 dunghb14@gmail.com 0982005078 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

3 Trần Đức Minh 16/11/1964
tranducminh_ndc@yahoo.

com.vn
0913416412

Trường THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

4 Diệp Minh Ngọc 09/10/1985
diep_minhngoc@yahoo.co

m.vn
0923494494

Trường THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

5 Võ Thành Tiến 15/02/1983 thanhtien142@gmail.com 0914118595
Trường THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

6 Cù Minh Đức 06/03/1986
cuminhducndc2014@gmai

l.com
0982537532

Trường THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

7 Đinh Thanh Trường 13/08/1986 dinhtruongntt@gmail.com 0946130886
Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

8 Phan Thế Nhiên 10/07/1984
nhiennguyentruongto@gm

ail.com
0977932439

Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

9 Nguyễn Ngọc Thức 27/04/1983 thuc1905@gmail.com 0914139914 Trường THPT số 1 An Nhơn An Nhơn

10 Trương Nguyên Tân 01/08/1981
truongnguyentanan1@gma

il.com
0949553709 Trường THPT số 1 An Nhơn An Nhơn

11 Võ Phan Thanh Thuỷ 17/07/1985 xingang177@gmail.com 0981012279 Trường THPT số 2 An Nhơn An Nhơn

12 Nguyễn Hữu Huy 22/06/1982 huuhuyan2@gmail.com 0988460929 Trường THPT số 2 An Nhơn An Nhơn

13 Nguyễn Thái Toàn 10/08/1992 thaitoanpc@gmail.com 0373125474 Trường THPT số 2 An Nhơn An Nhơn

14
Nguyễn Hồ Vương 

Hoài
17/03/1975

giaochivuonghoai@gmail.

com
0905128276

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

15 Lê Trúc Sinh 20/02/1986
sinhsport86@gmail.com.v

n
0376989949

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

16 Nguyễn Hữu Tiến 10/11/1982 caotienct7@gmail.com 0935332241
Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

17 Nguyễn Đức Hiển 04/05/1982
nguyenduchienpc2@gmail

.com
0987696690 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày    tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Quốc Tâm - Trường THPT Nguyễn Hữu Quang

- Điện thoại: 0778492009 - Email: tamnhq@gmail.com

AN NHƠN, PHÙ CÁT, VÂN CANH, VĨNH THẠNH - LỚP 2

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



18 Trần Quốc Linh 06/10/1984
tranquoclinhpc2@gmail.c

om
0989057396 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

19 Đào Khắc Nhi 10/04/1994 daokhacnhi35@gmail.com 0372811961 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

20 Huỳnh Thừa 25/01/1986 huynhthuapc2@gmail.com 0978518444 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

21 Phan Nhân Ái 20/06/1984
aithanhnhannm@gmail.co

m
0978045164 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

22 Nguyễn Sơn Cường 18/04/1982
nguyensoncuongnm@gma

il.com
0963532939 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

23 Phan Chí Danh 01/01/1977
phanchidanh.nm@gmail.c

om
0945564331 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

24 Phạm Minh Hiển 27/02/1985
phamminhhien02@gmail.c

om
0984245795 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

25 Lê Trọng Đông 08/10/1980
trongdongtd.nhd@gmail.c

om
0989275700

Trường THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát

26 Nguyễn Khánh Duy 10/07/1990 duygdtc2013@gmail.com 0865455277
Trường THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát

27 Bùi Trung Kiên 24/07/1986 kienannhon@gmail.com 0943621009
Trường THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát

28 Trần Thị Kim Loan 27/06/1982
kimloantdnguyenhongdao

@gmail.com
0779643727

Trường THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát

29 Tăng Thành Xuân 20/11/1981
tangthanhxuan1981@gmai

l.com
0985949236

Trường THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát

30 Trần Hiếu 20/08/1982 tranhieunhq@gmail.com 0966266968
Trường THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát

31 Đặng Thị Hồng Thuận 06/02/1986 thuan86nhq@gmail.com 0328747557
Trường THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát

32 Trần Việt Quốc 20/10/1982 quoctrannhq@gmail.com 0976110336
Trường THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát

33 Lê Đăng Khoa 19/10/1990
dangkhoa.le1990@gmail.c

om
0389942695 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

34 Bùi Thạnh 19/04/1967 buithanhpc1@gmail.com 0996734282 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

35 Nguyễn Đình Thuần 10/06/1983 d.thuan08@yahoo.com.vn 0917135489 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

36 Trương Đình Kiên 19/08/1963
kientruong1963@gmail.co

m
0989229004 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

37 Trần Văn Liền 03/04/1969 lienphucat2@gmail.com 0849364699 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

38 Nguyễn Thành Nam 06/06/1992 7nambd@gmail.com 0869397739 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

39 Trần Minh Non 02/03/1986 tranminhnon@gmail.com 0814364768 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

40 Đỗ Tuấn Trực 21/03/1985
dotuantrucpc2@gmail.co

m
0847114199 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

41 Hồ Văn Hiệu 20/12/1975 hovanhieupc2@gmail.com 0986874462 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát



42 Nguyễn Công Tân 12/10/1964 nctpc3@gmail.com 0983444235 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

43 Trương Minh Toàn 08/05/1971 minhtoanpc3@gmail.com 0983362517 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

44 Võ Văn Tiên 20/05/1983 vovantienpc3@gmail.com 0388791442 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

45 Trần Xuân Dũng 02/02/1987
dungbongnem@yahoo.co

m
0973700464

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Vân Canh

46 Nguyễn Hiệp Sơn 14/02/1982 hiepsonntvc@gmail.com 0386739139
Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Vân Canh

47 Nguyễn Kế Đa 01/02/1985 nguyenkeda@gmail.com 0982765439 Trường THPT Vân Canh Vân Canh

48 Trần Thanh Hoàng 26/12/1985
thanhhoangthptvancanh@

gmail.com
0982130140 Trường THPT Vân Canh Vân Canh

49 Hà Văn Tân 24/12/1990 hatanntvt@gmail.com 0971168028
Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

50 Trần Minh Chiến 20/01/1981 minhchienk23@gmail.com 0975068355 Trường THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

51 Đỗ Văn Song 03/02/1966
maithuy.dang68@gmail.co

m
0913613490 Trường THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

52
Nguyễn Thị Thanh 

Khoa
12/10/1976 khoathptvt@gmail.com 0392877838 Trường THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

Danh sách này gồm có 52 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Số điện thoại CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Nguyễn Xuân Lào 15/04/1982 laoptdtntanlao@gmail.com 0387029220
Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
An Lão

2 Nguyễn Thành Sơn 12/05/1976
sontdptdtntanlao@gmail.c

om
0983429629

Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
An Lão

3 Lê Văn Thảo 11/11/1974 thaothptanlao@gmail.com 0977813519 Trường THPT  An Lão An Lão

4 Lê Văn Đạt 12/08/1971 datthptanlao@gmail.com 0382247249 Trường THPT  An Lão An Lão

5 Đặng Văn Bền 25/07/1964 dangben1964@gmail.com 0914181285 Trường THPT Hoài Ân Hoài Ân

6 Thầy Võ Đình Lợi 01/03/1964 dinhloinbk@gmail.com 0976576414
Trường THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Hoài Ân

7 Thầy Đoàn Minh Hùng 31/12/1976 minhhungnbk@gmail.com 0984451713
Trường THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Hoài Ân

8 Trần Văn Trị 15/06/1979 tranvantri900@gmail.com 0973774569
Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

9 Nguyễn Minh Tân 02/10/1974 trieuannghia@gmail.com 0977949664
Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

10 Nguyễn Quốc Tuấn 12/05/1980
nguyenquoctuantqd@gmai

l.com
0914038308

Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

11 Nguyễn Thành Sơn 19/10/1962
thanhsonvg@yahoo.com.v

n
0978042280 Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

12 Đặng Hồng Việt 27/07/1983 viethd0783@gmail.com 0935485636 Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

13 Hoàng Công Chung 10/03/1984
congchungvogiu@gmail.c

om
0914070679 Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

14 Trần Văn Phương 16/06/1982
vanphuongtbh@yahoo.co

m.vn
0369366331

Trường THPT Chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn

15 Nguyễn Ngọc Các 14/10/1973
nguyenngoccac73@gmail.

com
0983561621

Trường THPT Chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn

16 Nguyễn Văn Phong 05/12/1984
phongnguyenk25@gmail.c

om
0988755575

Trường THPT Chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày    tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

PHÙ MỸ, HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, AN LÃO - LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Lê Minh Thường - Trường THPT Hoài Ân

- Điện thoại: 0815832745 - Email: thuongtheducthptha@gmail.com
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



17 Nguyễn Viết Nương 07/04/1982
nuongltt123456789@gmai

l.com
0378386483 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

18 Huỳnh Văn Tân 03/12/1983
huynhvantan377@gmail.c

om
0987096675 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

19 Cao Minh Tín 20/07/1979 tinhoailtt@gmail.com 0984240187 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

20 Trịnh Quốc Đạt 20/12/1978 datltt78@gmail.com 0983866396 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

21 Nguyễn Hồng Hà 10/05/1978 honghaa12@gmail.com 0912290007 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

22 Phùng Minh Hảo 12/06/1980 dinhviethtt@gmail.com 0961459469 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

23 Võ Xuân Thắng 20/04/1987
xuanthang1987nd@gmail.

com
0984335188 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

24 Trương Văn Vương 01/04/1984
vuong.phumy2@gmail.co

m
0359279249 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

25 Đỗ Đình Thiều 08/04/1967
dodinhthieu67@gmail.co

m
0905866155 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

26 Nguyễn Hồng Sơn 01/04/1976 sontdnt@gmail.com 0914100411 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

27 Trần Minh Thụ 13/11/1988
tranminhthu131188@gmai

l.com
0982662642 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

28 Nguyễn Văn Thơm 07/05/1983
nguyenvanthom070583@g

mail.com
0941559119 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

29 Bùi Miền 02/10/1969
buimien.nguyentran@gma

il.com
0914035243 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

30 Hồ Linh Giang 01/08/1984
giangtamquan0108@gmail

.com
0934910091

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

31 Võ Trường Giang 10/05/1985
votruonggiangpbc@gmail.

com
0963119204

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

32 Lê Xuân Sang 16/09/1983
lexuansangpbc@gmail.co

m
0964594646

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

33 Nguyễn Xuân Quang 21/03/1965 xuanquangtq@gmail.com 0905043235 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

34 Võ Duy Thông 05/10/1985 duythongvo@gmail.com 0938782703 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

35 Vương Y Va 17/10/1983 vuongyva41@gmail.com 0976659359 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

36 Võ Thị Ngọc Huệ 15/01/1985
ngochue_tbh@yahoo.com.

vn
0984405794 Trường THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

37 Hồ Liên Thắng 01/08/1961 thangtbh60@gmail.com 0914036289 Trường THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

38 Nguyễn Thanh Tá 24/05/1989 ant.tdtt@gmail.com 0983381391 Trường THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

39 Nguyễn Ngọc Phúc 02/07/1984
phucphuong60@gmail.co

m
0986789373 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

40 Nguyễn Văn tùng 09/09/1984
nguyenvantung.td@gmail.

com
0978817185 Trường THPT An Lương Phù Mỹ



41 Huỳnh Nhu 15/10/1978
huynhnhuanluong@gmail.

com
0983759547 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

42 Phan Minh Hoàng 28/03/1982
phanminhhoang1982@gm

ail.com
0935544557 Trường THPT Bình Dương Phù Mỹ

43 Phạm Thị Diện 20/02/1986
phamthidientd@gmail.co

m
0945744941 Trường THPT Bình Dương Phù Mỹ

44 Đinh Chí Đạt 03/01/1990 datsports90@gmail.com 0962623577 Trường THPT Bình Dương Phù Mỹ

45 Nguyễn Văn Đức 10/05/1982 ductheduc82@gmail.com 0364116405 Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

46 Mai Hữu Thường 02/02/1994 huuthuong7a@gmail.com 0973793022 Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

47 Trần Ngọc Thôi 22/10/1979 thoitran1079@gmail.com 0978739117 Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

48 Phạm Đắc Lộc 24/06/1984 daclocntt@gmail.com 0977412010
Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

49 Phạm Ngọc Tấn 17/01/1986 ngoctannttpm@gmail.com 0969363349
Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

50 Võ Thị Ánh Trúc 23/01/1983 anhtrucnttpm@gmail.com 0968015144
Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

51 Vương Y Vy 14/02/1990
vuongyvy14021990@gma

il.com
0905991616

Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

52 Hà Dương Nam 01/01/1986
duongnampm1@gmail.co

m
0972155958 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

53 Phạm Thanh Bình 06/04/1984
phamthanhbinhpm1@gma

il.com
0918335317 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

54 Lê Thanh Hải 12/04/1977
lethanhhaipm1@gmail.co

m
0989397896 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

55 Nguyễn Văn Thành 04/08/1963 vanthanhpm1@gmail.com 0988512798 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

56 Nguyễn Văn Dân 26/05/1984 ngvdanpm2@gmail.com 0988141024 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

57 Đinh Văn Hậu 25/11/1982 haupm2@gmail.com 0988801787 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

58 Đỗ Công Chánh 20/10/1962 chanhpm2@gmail.com 0914321735 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

59 Đặng Hồng Chính 24/08/1965
dangchinhpm2@gmail.co

m
0395116055 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

Danh sách này gồm có 59 Giáo viên./.
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